
STT Tên sản phẩm ĐVT
Kích thước

 (cm)
Chất liệu Ghi chú Công dụng bao

Giá sĩ 

(vnd)

Giá lẻ 

(vnd)
Hình ảnh

1
Túi bao khổ qua, bầu… 

15x35 vải
cái 15x35 cm vải dây rút miệng bao khổ qua, bí, bầu… 700 900

2
Túi bao mướp bầu… 

15x50 vải
cái 15x50 cm vải dây rút miệng bao bí, mướp, mướp nhật… 900 1.100

3 Túi bao ổi…16x18  vải cái 16x18 cm vải dây rút miệng bao ổi, quýt, sapo… 430 480

4
Túi bao ổi, vú sữa, mãng 

cầu…18x20  vải
cái 18x20 cm vải dây rút miệng bao ổi, cam, vú sữa… 480 530

5
Túi bao xoài, bơ…18x24  

vải
cái 18x24 cm vải dây rút miệng bao xoài cát, bơ, vú sửa…. 600 700

6 Túi bao xoài…22x28  vải cái 22x28 cm vải dây rút miệng bao xoài đài loan, xoài úc, xoài tứ quý 700 800

7
Túi bao bưởi diễn… 

25x30 vải
cái 25x30 cm vải dây rút miệng bao mận, bưởi diễn, bưởi phúc trạch 850 1.000
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8
Túi bao bưởi da xanh.. 

30x35 vải
cái 30x35 cm vải dây rút miệng bao bưởi da xanh, đào, dưa lê… 950 1.100

Túi bao bưởi da xanh, 

bao nhãn, vải, sầu riêng.. 

35x40cm vải

cái 35x40cm vải dây rút miệng bao bưởi da xanh, vải, nhãn, sẩu riêng 1.400 1.600

9
Túi bao nhãn, vải... 

35x45 vải
cái 35x45 cm vải dây rút miệng bao

bao trái nhãn, sầu riêng, vải, mít 

nhỏ…
1.500 2.000

10
Túi bao trái mít nhỏ 

40x50  vải
cái 40x50 cm vải dây rút miệng bao mít <10kg…,  sầu riêng 1.700 2.200

11
Túi bao trái mít lớn 

50x70 vải 
cái 50x70 cm vải dây rút miệng bao mít>10kg đến 20kg…, sầu riêng 2.300 2.800

12
Túi bao bưởi da xanh siêu 

dày..30x35 vải dày
cái

30x35 cm

vải dày
vải dày dây rút miệng bao bưởi da xanh, đào, dưa lê… 1.150 1.400

13
Túi bao khổ qua, bầu… 

15x35 lưới caro
cái 15x35 cm

lưới 

mùng
dây rút miệng bao khổ qua, bí, bầu… 750 950

14
Túi bao mướp bầu… 

15x50 lưới caro
cái 15x50 cm

lưới 

mùng
dây rút miệng bao bí, mướp, mướp nhật… 1.100 1.300

15
Túi bao ổi, vú 

sữa…16x18 lưới caro
cái 16x18 cm

lưới 

mùng
dây rút miệng bao ổi, quýt, sapo, vú sữa… 480 530

16
Túi bao ổi, vú sữa, mãng 

cầu…18x20 lưới caro
cái 18x20 cm

lưới 

mùng
dây rút miệng bao ổi, cam, vú sữa… 550 600

17
Túi bao ổi, vú sữa, mãng 

cầu…20x20 lưới caro
cái 20x20 cm

lưới 

mùng
dây rút miệng bao ổi, cam, vú sữa, mãng cầu… 600 650

18
Túi bao xoài, bơ…18x24 

lưới caro
cái 18x24 cm

lưới 

mùng
dây rút miệng bao xoài cát, bơ, vú sửa…. 650 750
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19
Túi bao xoài…22x28 

lưới  caro
cái 22x28 cm

lưới 

mùng
dây rút miệng bao xoài đài loan, xoài úc, xoài tứ quý 750 850

20
Túi bao bưởi diễn… 

25x30 lưới caro
cái 25x30 cm

lưới 

mùng
dây rút miệng bao mận, bưởi diễn, bưởi phúc trạch 950 1.200

21
Túi bao bưởi da xanh.. 

30x35 lưới caro
cái 30x35 cm

lưới 

mùng
dây rút miệng bao bưởi da xanh, đào, dưa lê… 1.050 1.300

22
Túi bao bưởi da xanh.. 

30x35 lưới mùng trơn
cái 30x35 cm

lưới 

mùng tốt 

(trơn)

dây rút miệng bao bưởi da xanh, đào, dưa lê… 1.250 1.500

23
Túi bao mít nhỏ 40x50 

lưới mùng caro
cái

40x50 cm

lưới mùng

lưới 

mùng
dây rút miệng bao mít <10kg… 2.500 3.000

24
Túi bao mít lớn  50x70 

lưới mùng caro
cái

50x70 cm

lưới mùng

lưới 

mùng
dây rút miệng bao mít từ10kg đến 20kg, sầu riêng 3.500 4.500

25
Túi bao mít lớn  50x70 

lưới mùng trơn
cái

50x70 cm

lưới mùng trơn

lưới 

mùng tốt 

(trơn)

dây rút miệng bao mít từ10kg đến 20kg, sầu riêng 4.000 5.000

26
Túi bao mít 50x65 lưới 

cước
cái

50x65 cm lưới 

cước
lưới cước dây rút miệng bao mít thái, mít 10kg đến 20kg 5.500 6.500

27
Túi bao mít 60x70 lưới 

cước
cái

60x70 cm lưới 

cước
lưới cước dây rút miệng bao mít thái, mít 10kg đến 20kg 6.500 7.500

28 Cần bao trái trên cao 3m cây
3m, thân sơn 

tỉnh điện, 

nhôm, 

inox

xếp lại còn 

1,5m,bao trái trên 

cao xa hết sức an 

toàn

dùng với túi dây rút 250.000 300.000
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29
Túi bao buồng chuối 

nylon xanh 70x140
cái 70x140 cm nylon

bao nylon xanh, 

đục lỗ, trống hai 

đầu

sử dụng để bao buồng chuối 3.000 3.500

31 Bao nylon bao ổi kg 15x20 cm nylon
bao nylon có lỗ 

thoát nước

sử dụng chung với lưới xốp ổi để 

bao ổi
55.000 65.000

32 Dây thun bao ổi xốp kg

bịch nửa kg 

khoảng 9000 

thun

thun đen

thun đen nhỏ 

chuyên dụng kết 

hợp xốp và nylon 

bao ổi

sử dụng chung với lưới xốp ổi để 

bao ổi
150.000 200.000

33
Lưới L200 đựng bưởi da 

xanh sau thu hoạch
kg

dài 40cm, 

chiều ngang 

200 mắt lưới

lưới xanh lưới xanh, móc rút
bảo quản, treo bán trong siêu thị 

bưởi da xanh sau thu hoạch
85.000 100.000

Ghi chú:

... Báo giá trên áp dụng cho khách mua về kinh doanh, mua số lượng nhiều

Số tài khoản:  ( quý khách chuyển 1 trong các tài khoản sau)

Tên chủ tài khoản:  Nguyễn Đại Dương    

    - DongABank Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, 0108027894

    - Sacombank Tiền Giang, 070053419291

    - BIDV Mỹ Tho, 71110000146571
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